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ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

BẬC ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
HỌC PHẦN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 2
                           HỌC KỲ: I 
–       NĂM HỌC: 2017 - 2018                    
                           Lớp: 16CĐ  
–       Ngày thi: Tháng 11 /2017
     Thời gian thi:             60   phút

Sinh viên được phép sử dụng tài liệu 
Câu 1: (5 điểm)

      Trình bày hai điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa. So sánh hàng hóa sức lao động và hàng hóa thông thường

Câu 2 : (5 điểm)

       Xuất khẩu tư bản là gì ? Nêu những tác động tích cực và tiêu cực của xuất khẩu tư bản đến các nước nhận tư bản và các nước đi xuất khẩu tư bản .
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ĐÁP ÁN
       CÂU 1: (5.0 điểm)
· Khái niệm sức lao động: 
       CÂU 2: (5.0 điểm)

· Khái niệm xuất khẩu tư bản (0.5 điểm)

Xuất khẩu tư bản là mang tư bản ra đầu tư ở nước ngoài nhằm sản xuất giá trị thặng dư tại nước sở tại
· Tác động tích cực và tiêu cực của xuất khẩu tư bản đến các nước 

· Tích cực: (2.5 điểm)
· Thúc đẩy nền kinh tế phát triển, tăng khả năng hội nhập, mở rộng thị trường

· Giúp chuyển dịch nền kinh tế theo hướng công nghiệp ( đối với các nước nhập khẩu tư bản)

· Nâng cao trình độ người lao động, giúp học hỏi kinh nghiệm trong quản lý và đào tạo nguồn nhân lực

· Cải tiến được máy móc, nâng cao trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong sản xuất

· Giải quyết được tình trạng thiếu việc làm

· Phát huy được lợi thế so sánh của các quốc gia

· Giúp thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các vùng, các quốc gia với nhau

· Nâng cao đời sống nhân dân, mức sống được cải thiện

· …

Tiêu cực: (2.0 điểm)
· Nền kinh tế các nước lệ thuộc vào nhau, ảnh hưởng lẫn nhau

· Tạo nên sự mâu thuẫn giữa tư bản và lao động, lao động bị bóc lột nặng nề

· Hiện tượng chảy máu chất xám ngày càng gia tăng

· Khả năng đụng độ, đối đầu giữa các nhà tư bản với nhau

· Tình trạng giao thoa về văn hóa có thể dẫn đến tình trạng văn hóa bị hòa tan

· Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội ngày một gia tăng

· …
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